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Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 10/4/2023 của BCĐ Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá tỉnh Lai Châu về kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

tỉnh Lai Châu giai đoạn 2023 – 2024, 

BCĐ Phòng, chống tác hại của thuốc lá huyện Tam Đường xây dựng Kế 

hoạch Phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2023 - 2024, cụ thể như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng 

chống tác hại của thuốc lá; các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nâng cao nhận thức của người dân về tác 

hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc. 

 2. Yêu cầu   

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức 

thực hiện các giải pháp nhằm giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, xây dựng môi 

trường không khói thuốc. 

- Các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các 

hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.  

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên cơ 

sở huy động sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, 

các tổ chức, cá nhân. 

 II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Tiếp tục tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng, 

chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc tại cơ quan, 

đơn vị và trên địa bàn huyện.  

2.  Mục tiêu cụ thể   

2.1. Mục tiêu 1: Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của 

việc sử dụng thuốc lá, các  quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và 

các văn bản hướng dẫn của cấp trên. 

Chỉ số: 

- 100% lãnh đạo huyện, xã và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp 

hiểu biết về quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
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- 95% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá. 

- 85% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do thuốc lá gây ra. 

- 75% người dân tại cộng động biết về quy định của Luật phòng, chống tác 

hại của thuốc lá. 

2.2. Mục tiêu 2: Tiếp tục nâng cao năng lực về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá để tổ chức thực hiện môi trường không khói thuốc, tăng cường kiểm tra, 

giám sát tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.   

Chỉ số:  

-  Kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

 - Ban hành Kế hoạch về phòng, chống tác hại của thuốc lá.  

- Thực hiện truyền thông trực tiếp tại xã, thị trấn 13 buổi về tác hại của 

thuốc lá và các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.  

- 100% cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện thực hiện nghiêm quy định 

cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà. 

- 100% các trường học trên địa bàn và Trung tâm GDNN - GDTX thực 

hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.  

- Tuyên truyền, vận động 03 nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc trong khu vực trong nhà của nhà hàng.  

- Tuyên truyền, vận động 02 khách sạn thực hiện quy định có nơi dành 

riêng cho người hút thuốc lá đúng quy định của Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá hoặc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực trong nhà. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 1. Mục tiêu 1: Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người 

dân về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn  

- Thực hiện các hoạt động truyền thông trên hệ thống đài truyền thanh, 

truyền hình huyện và hệ thống loa truyền thanh xã, bản các phóng sự tuyên truyền 

về phòng, chống tác hại của thuốc lá do tỉnh cung cấp.  

- Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử huyện tác hại của thuốc lá đối 

với sức khỏe con người; phổ biến kiến thức về Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá; các văn bản xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá. Phổ biến kiến thức về tác hại thuốc lá, các bệnh 

lý liên quan đến thuốc lá; nêu gương người tốt việc tốt trong công tác truyền 

thông vận động cai nghiện thuốc lá, tuyên truyền môi trường không có khói thuốc 

lá; Tình hình triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng 

môi trường không khói thuốc lá tại các đơn vị trong huyện. Tuyên truyền về thực 

hiện không khói thuốc tại bản du lịch cộng đồng. Đặc biệt là kết quả thanh kiểm 

tra, giám sát các đơn vị thực hiện tốt, số người vi phạm.  
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- Tuyên truyền trực tiếp tại bản qua các kênh như: Báo cáo viên phổ biến, 

giáo dục pháp luật các cấp; đội ngũ tuyên truyền viên các cấp. Với các nội dung 

về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan với 100% số bản. 

- Tuyên truyền thường xuyên bằng nhiều hình thức nội dung phong phú đa 

dạng, thiết thực đến các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, đảng viên, 

cán bộ, viên chức và Nhân dân như: Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về 

tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, phổ biến Luật phòng, 

chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn; qua băng zôn, khẩu hiệu, 

pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói 

thuốc. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá nhân 

Ngày Thế giới không hút thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5-

31/5). Kêu gọi mọi người dân thực hiện nghiêm luật phòng, chống tác hại của thuốc 

lá và xây dựng môi trường không thuốc. 

2. Mục tiêu 2: Tiếp tục nâng cao năng lực về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá để tổ chức thực hiện môi trường không khói thuốc, tăng cường kiểm 

tra, giám sát tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 

 - Tiếp tục rà soát kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống 

tác hại của thuốc lá các cấp, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. 

- Ban hành Kế hoạch về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn giai 

đoạn 2023 - 2024 và triển khai các văn bản về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

đối với các cơ quan, đơn vị, các điểm công cộng cấm hút thuốc lá trên địa bàn 

huyện. Phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị, tổ chức triển khai các hoạt 

động về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn ký giao ước thi đua với 

tiêu chí: Cơ quan, đơn vị không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

hút thuốc lá; tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá; tổ chức cho 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

- Triển khai các quy định cấm hút thuốc lá tại các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể, cơ sở y tế, trường học, nơi công cộng theo quy định. 

- Cử các thành viên liên quan tham gia các lớp tập huấn do cấp trên mở 

nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, cảnh báo về sức khỏe, các vi phạm tại nơi công 

cộng về quy định phòng chống tác hại của thuốc lá.  

- Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động đánh giá rút kinh nghiệm trong công 

tác phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024.  

III. KINH PHÍ 

1. Từ nguồn kinh phí của tỉnh cấp và các nguồn khác (nếu có). 

2. Cân đối từ nguồn ngân sách huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để 

triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phòng chống tác hại của thuốc lá. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo 

- Ban hành kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn; chỉ 

đạo, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá đối với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND xã, thị trấn trên 

địa bàn. 

- Chủ trì, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, 

chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn.  

- Định kỳ, báo cáo Sở Y tế, UBND huyện kết quả thực hiện công tác 

phòng, chống tác hại của thuốc lá hàng năm và báo cáo đột xuất theo quy định.   

2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và UBND xã, 

thị trấn 

2.1. Văn phòng HĐND-UBND huyện   

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành; tổ 

chức triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác 

phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện.  

- Tham mưu kiện toàn, bổ sung thành viên BCĐ phòng, chống tác hại của 

thuốc lá huyện. 

2.2. Trung tâm Y tế huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tham mưu cho Trưởng 

ban Chỉ đạo tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển khai tuyên truyền phổ biến Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Tham 

mưu xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá hàng năm và các văn 

bản chỉ đạo trên địa bàn tổ chức triển khai thực thi Luật Phòng, chống tác hại 

thuốc lá. 

- Cử viên chức ngành y tế, y tế thôn bản tham gia các lớp tập huấn, hướng 

dẫn trong việc triển khai, thực thi phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực hiện 

nghiêm quy định về cơ sở y tế không khói thuốc. 

- Thực hiện và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai tuyên 

truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá và các quy định xử phạt vi phạm hành chính đến Nhân dân trên địa bàn. 

- Phối hợp tham mưu xử phạt hành chính về vi phạm phòng chống tác hại 

của thuốc lá theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP. 

- Chỉ đạo các khoa, phòng, Trạm y tế trực thuộc lồng ghép các hoạt động 

truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá vào các chương trình y tế - dân số như: 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản; An toàn thực phẩm; phòng chống HIV/AIDS, phòng 

chống bệnh Lao...  

- Là cơ quan đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, 

chống tác hại của thuốc lá theo quy định và đột xuất theo quy định. 
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2.3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá; tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe con người; các hành vi vi 

phạm hành chính trong phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Nghị định 

117/202//NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực y tế và các văn bản xử phạt khác cớ liên quan đến 

phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Xây dựng các phóng sự, tin, bài trong công tác phòng, chống tác hại của 

thuốc lá tổ chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng huyện; Thực hiện 

phát tin, bài do cấp trên, ngành y tế cung cấp. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức, đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền phòng chống tác hại của thuốc lá nhân Ngày Thế giới không hút thuốc lá 

(31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5-31/5) qua băng zôn, khẩu hiệu, 

pano về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, phổ biến Luật 

phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. 

- Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc tuyên truyên trên hệ thống truyền thanh 

không dây tại các xã, thị trấn trên địa bàn. 

2.4. Phòng Văn hóa – Thông tin huyện 

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tham mưu UBND huyện 

chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

lồng ghép trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa, cơ quan 

văn hóa. Phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra việc thực thi pháp 

luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các hoạt động quảng cáo thuốc lá trên 

địa bàn. 

2.5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện xây dựng đơn vị không khói 

thuốc, nơi làm việc không khói thuốc; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá, quy định về cấm hút thuốc tại nơi công cộng và các 

văn bản xử lý vi phạm về phòng, chống tại hại của thuốc lá theo lĩnh vực. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, buôn bán sản 

phẩm thuốc lá theo quy định; xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán 

thuốc lá lậu, thuốc lá giả, nhái nhãn mắc. 

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện kiểm tra liên 

ngành về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn. 

2.6. Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, Trung tâm GDNN – GDTX 

huyện, Trường THPT Bình Lư, Trường Dân tộc nội trú huyện 

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện cơ quan, 

trường học không khói thuốc; Tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các nội dung liên quan cho các thầy, cô giáo, 

học sinh tại các trường trong các hoạt động chính khóa (kỹ năng sống cho học sinh 
các cấp), ngoại khóa của nhà trường và trong các buổi sinh hoạt lớp hàng tuần. 
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- Xây dựng các trường, các điểm trường thực hiện nghiêm quy định cấm 

hút thuốc lá trong khuôn viên trường học. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với việc tổ chức tuyên 

truyền và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá các đơn vị trực thuộc. 

- Đối với Phòng Giáo dục – Đào tạo: Phối hợp liên ngành trong công tác 

thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

trên địa bàn. 

2.7. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Thực hiện và chỉ đạo các lực lượng trong toàn đơn vị thực hiện cơ quan, 

đơn vị không khói thuốc; tổ chức tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá đối 

với sức khỏe con người, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, các văn bản 

hướng dẫn liên quan.   

- Đối với Công an huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp tham 

gia các đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra về thực thi Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá và các nhiệm vụ khác theo quy định của ngành về phòng, chống buôn 

lậu, buôn bán hàng giả… trên địa bàn. 

2.8. Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã 

hội huyện  

 - Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các quy định về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá; tổ chức tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá đối với sức 

khỏe con người, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các văn bản hướng dẫn 

Luật; tổ chức ký cam kết giữa công chức, viên chức, người lao động với người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị về thực hiện không hút thuốc lá nơi cấm hút thuốc lá; 

thực hiện nghiêm quy định cơ quan, đơn vị, không khói thuốc lá. 

 - Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến và triển khai thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và vận động 

người dân thực hiện nghiêm túc quy định về cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng, 

nơi làm việc. 

- Phối hợp thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn. 

 2.9. UBND các xã, thị trấn 

 - Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của cùng cấp xây 

dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 - 2024 và tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản hướng dẫn về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân trên 

địa bàn phụ trách. 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường hoạt động truyền thông, 

phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá với nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đảm bảo 100% số bản được tuyên 

truyền và hiểu biết về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản 

liên quan. 
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- Lồng ghép triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá với nội dung 

Tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa…  

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá trên địa bàn phụ trách. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền. 

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Báo cáo định kỳ: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các 

xã, thị trấn báo cáo kết quả hoạt động về BCĐ huyện (Qua Trung tâm Y tế 

huyện) trước 30/10 hàng năm. 

2. Báo cáo đột xuất: Theo yêu cầu của Trưởng BCĐ, UBND các cấp. 

 Trên đây là Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 - 

2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá huyện Tam Đường./.  

 Nơi nhận: 

- Sở Y tế; TTKSDB tỉnh (B/c);  

- TT: Huyện uỷ, HĐND huyện (B/c);  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (Đ/c Thịnh); 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 
 
 

        PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
       Vũ Xuân Thịnh 
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